
TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH

Thứ Giờ 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10

Toán GDCD Sử Toán Toán Sinh Văn Văn C.Nghệ Địa Toán Văn Anh Hóa Anh Sử Anh Anh Lý

H.Hạnh Liên Trung Thu Hưng Hiếu V.Hằng T.Hằng Phú Phượng Th.Hà Ng.Yến Thủy AV Trâm Thanh Hùng Quỳnh Huệ Hải

Toán C.Nghệ Anh Toán Toán Văn Sử Văn Lý Hóa Toán Văn Toán Địa GDCD Anh Văn Lý Sinh

H.Hạnh Phú Quỳnh Thu Hưng V.Hằng Hùng T.Hằng Sang Th.Yến Th.Hà Ng.Yến Ng.Thảo Phượng Liên Thanh Tr.Hằng Hải Hoàng

Địa C.Nghệ Văn Địa Sử Anh Toán Văn GDCD C.Nghệ Hóa

M.Hạnh Phú V.Hằng Như Hùng Thanh Ng.Thảo Tr.Hằng Liên Hải Th.Yến

GDCD

Liên

Văn Toán Lý Văn Văn Địa C.Nghệ Hóa Toán Toán Anh Sử Sinh GDCD Địa Anh Địa Văn Toán

T.Hằng Thu Hải Vân Loan Như Phú Th.Yến H.Hạnh Th.Hà Quỳnh Trung Dung Liên M.Hạnh Thanh Phượng Lụa H.Phương

Văn Văn Toán Văn Anh Hóa Sinh C.Nghệ Toán GDCD Toán Anh Địa Anh Sinh Địa Sử Văn C.Nghệ

T.Hằng V.Hằng Hưng Vân Quỳnh Th.Yến Hiếu Phú H.Hạnh Liên Th.Hà Huệ Phượng Thanh Hoàng M.Hạnh Hùng Lụa Hải

Sinh Văn Văn Hóa Sử Địa C.Nghệ Văn Toán GDCD

Dung V.Hằng Loan Th.Yến Trung Phượng Sang Tr.Hằng Tiên Liên
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Văn Toán Toán Sử Địa C.Nghệ GDCD Địa Sinh Anh Sử Lý Văn Văn Anh Toán Hóa Toán Văn

T.Hằng Thu Hưng Hùng M.Hạnh Phú Liên Như Hiếu Quỳnh Trung Sang Ng.Yến Tr.Hằng Thanh Tiên Trâm Th.Hà Lụa

Hóa Toán Toán Địa Lý Toán Anh Lý Văn Sinh Anh GDCD Văn Văn Sử Toán Lý Toán Văn

Trâm Thu Hưng M.Hạnh Hải V.Thảo Huệ Sang T.Hằng Hiếu Quỳnh Liên Ng.Yến Tr.Hằng Trung Tiên Phú Th.Hà Lụa

Anh Sử Hóa Anh Văn GDCD Toán C.Nghệ Toán Anh Văn

Huệ Trung Th.Yến Thanh Ng.Yến Liên Th.Hà Hải Tiên Quỳnh Lụa
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GDCD Lý C.Nghệ Toán Sinh Sử Toán Sinh Sử Toán Văn Địa Lý Anh Văn Hóa Toán Anh Anh

Liên Hải Phú Thu Dung Hùng V.Thảo Hiếu Trung Th.Hà Ng.Yến Phượng Sang Thanh Tr.Hằng Trâm H.Phương Huệ Thủy AV

Toán Địa Hóa Lý Toán Anh Anh Toán Văn Toán Văn Hóa GDCD Sinh Văn Lý Toán Sử Địa

H.Hạnh M.Hạnh Trâm Hải Hưng Thanh Huệ Thu T.Hằng Th.Hà Ng.Yến Th.Yến Liên Dung Tr.Hằng Phú H.Phương Hùng Phượng

GDCD Văn Toán Văn C.Nghệ C.Nghệ

Liên V.Hằng Thu T.Hằng Sang Phú
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C.Nghệ Văn Anh Sinh Văn GDCD Lý Toán Anh Văn Hóa Anh Anh Toán Hóa Văn Sinh Toán Văn

Phú V.Hằng Quỳnh Dung Loan Liên Sang Thu Thanh Ng.Yến Th.Yến Huệ Thủy AV Ng.Thảo Trâm Tr.Hằng Hoàng Th.Hà Lụa

Anh Sử Sinh C.Nghệ Văn Lý Toán GDCD Địa Văn Sinh Sinh Hóa Toán Lý Văn Toán Hóa Sử

Huệ Trung Dung Phú Loan Sang V.Thảo Liên Như Ng.Yến Hiếu Hoàng Th.Yến Ng.Thảo Hải Tr.Hằng H.Phương Trâm Hùng

Địa Sinh Anh GDCD Toán Lý Văn Sử Địa Anh

M.Hạnh Dung Quỳnh Liên V.Thảo Sang Ng.Yến Trung Phượng Thủy AV

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Lý Anh Văn Hóa Anh Anh Văn Văn Toán Lý Văn Toán Sử Toán Toán Sinh Văn GDCD Toán

Hải Huệ Loan Trâm Quỳnh Thanh V.Hằng T.Hằng H.Hạnh Phú Ng.Yến Th.Hà Trung Ng.Thảo Tiên Hoàng Tr.Hằng Liên H.Phương

Anh Hóa Văn Văn Hóa Toán Văn Anh GDCD Anh C.Nghệ Toán Toán Lý Toán C.Nghệ Văn Sinh Toán

Huệ Trâm Loan Vân Th.Yến V.Thảo V.Hằng Thanh Liên Quỳnh Sang Th.Hà Ng.Thảo Hải Tiên Phú Tr.Hằng Hoàng H.Phương

Sử GDCD Anh Toán C.Nghệ Văn C.Nghệ Văn

Trung Liên Quỳnh V.Thảo Phú Ng.Yến Hải Tr.Hằng
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